	

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2022



BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý
CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC, ĐỊA PHƯƠNG, CÁ NHÂN GÓP Ý
 ĐỐI VỚI DỰ THẢO BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH BAN HÀNH QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

I. Danh sách các bộ, ngành, tổ chức, địa phương, cá nhân đã gửi văn bản góp ý về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
	TT
	Tên đầu mối gửi văn bản góp ý
	Đã gửi góp ý
	Chưa gửi góp ý

	       1.1. Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ
	

	1. 
	Bộ Công an
	
	X

	2. 
	Bộ Công thương
	X
	

	3. 
	Bộ Giao thông vận tải
	X
	

	4. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	X

	5. 
	Bộ Khoa học và công nghệ
	X
	

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	X
	

	7. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
(Cá nhân đ/c Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng)
	X
	

	8. 
	Bộ Nội vụ
	X
	

	9. 
	Bộ Ngoại giao
	X
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và PTTN
	X
	

	11. 
	Bộ Quốc phòng
	X
	

	12. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	X
	

	13. 
	Bộ Tài Chính
	
	X

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	X
	

	15. 
	Bộ Tư pháp
	X
	

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	X
	

	17. 
	Bộ Xây dựng
	X
	

	18. 
	Bộ Y tế
	X
	

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	X
	

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	X
	

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	X
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	
	X

	1.2. Tổ chức chính trị - xã hội

	23. 
	Hội Nông dân Việt Nam
	X
	

	24. 
	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
	X
	

	25. 
	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
(Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam)
	X
	

	26. 
	Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam)
	X
	

	       1.3. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	1. 
	An Giang
	X
	

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	X
(Chưa có nội dung)
	

	3. 
	Bắc Giang
	X
	

	4. 
	Bắc Kạn
	X
	

	5. 
	Bạc Liêu
	X
	

	6. 
	Bắc Ninh
	X
	

	7. 
	Bến Tre
	
	X

	8. 
	Bình Định
	
	X

	9. 
	Bình Dương
	X
	

	10. 
	Bình Phước
	
	X

	11. 
	Bình Thuận
	X
	

	12. 
	Cà Mau
	X
	

	13. 
	Cần Thơ
	X
	

	14. 
	Cao Bằng
	X
	

	15. 
	Đà Nẵng
	X
	

	16. 
	Đắk Lắk
	X
	

	17. 
	Đắk Nông
	
	X

	18. 
	Điện Biên
	
	X

	19. 
	Đồng Nai
	X
	

	20. 
	Đồng Tháp
	
	X

	21. 
	Gia Lai
	X
	

	22. 
	Hà Giang
	
	X

	23. 
	Hà Nam
	X
	

	24. 
	Hà Nội
	
	X

	25. 
	Hà Tĩnh
	
	X

	26. 
	Hải Dương
	
	X

	27. 
	Hải Phòng
	X
	

	28. 
	Hậu Giang
	
	X

	29. 
	Hòa Bình
	
	X

	30. 
	Hưng Yên
	
	X

	31. 
	Khánh Hòa
	
	X

	32. 
	Kiên Giang
	
	X

	33. 
	Kon Tum
	
	X

	34. 
	Lai Châu
	X
	

	35. 
	Lâm Đồng
	X
	

	36. 
	Lạng Sơn
	
	X

	37. 
	Lào Cai
	X
	

	38. 
	Long An
	X
	

	39. 
	Nam Định
	X
	

	40. 
	Nghệ An
	X
	

	41. 
	Ninh Bình
	X
	

	42. 
	Ninh Thuận
	X
	

	43. 
	Phú Thọ
	
	X

	44. 
	Phú Yên
	
	X

	45. 
	Quảng Bình
	X
	

	46. 
	Quảng Nam
	
	X

	47. 
	Quảng Ngãi
	X
	

	48. 
	Quảng Ninh
	
	X

	49. 
	Quảng Trị
	X
	

	50. 
	Sóc Trăng
	X
	

	51. 
	Sơn La
	X
	

	52. 
	Tây Ninh
	
	X

	53. 
	Thái Bình
	
	X

	54. 
	Thái Nguyên
	X
	

	55. 
	Thanh Hóa
	
	X

	56. 
	Thừa Thiên Huế
	X
	

	57. 
	Tiền Giang
	X
	

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	X
	

	59. 
	Trà Vinh
	X
	

	60. 
	Tuyên Quang
	X
	

	61. 
	Vĩnh Long
	
	X

	62. 
	Vĩnh Phúc
	
	X

	63. 
	Yên Bái
	X
	

	        1.4. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	

	1. 
	An Giang
	
	X

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	X
	

	3. 
	Bắc Giang
	X
	

	4. 
	Bắc Kạn
	
	X

	5. 
	Bạc Liêu
	X
	

	6. 
	Bắc Ninh
	X
	

	7. 
	Bến Tre
	
	X

	8. 
	Bình Định
	X
	

	9. 
	Bình Dương
	
	X

	10. 
	Bình Phước
	X
	

	11. 
	Bình Thuận
	
	X

	12. 
	Cà Mau
	X
	

	13. 
	Cần Thơ
	
	X

	14. 
	Cao Bằng
	X
	

	15. 
	Đà Nẵng
	X
	

	16. 
	Đắk Lắk
	
	X

	17. 
	Đắk Nông
	X
	

	18. 
	Điện Biên
	X
	

	19. 
	Đồng Nai
	X
	

	20. 
	Đồng Tháp
	X
	

	21. 
	Gia Lai
	X
	

	22. 
	Hà Giang
	X
	

	23. 
	Hà Nam
	X
	

	24. 
	Hà Nội
	X
	

	25. 
	Hà Tĩnh
	
	X

	26. 
	Hải Dương
	X
	

	27. 
	Hải Phòng
	X
	

	28. 
	Hậu Giang
	X
	

	29. 
	Hòa Bình
	X
	

	30. 
	Hưng Yên
	
	X

	31. 
	Khánh Hòa
	X
	

	32. 
	Kiên Giang
	X
	

	33. 
	Kon Tum
	X
	

	34. 
	Lai Châu
	
	X

	35. 
	Lâm Đồng
	
	X

	36. 
	Lạng Sơn
	X
	

	37. 
	Lào Cai
	X
	

	38. 
	Long An
	
	X

	39. 
	Nam Định
	
	X

	40. 
	Nghệ An
	X
	

	41. 
	Ninh Bình
	X
	

	42. 
	Ninh Thuận
	X
	

	43. 
	Phú Thọ
	
	X

	44. 
	Phú Yên
	
	X

	45. 
	Quảng Bình
	X
	

	46. 
	Quảng Nam
	X
	

	47. 
	Quảng Ngãi
	
	X

	48. 
	Quảng Ninh
	X
	

	49. 
	Quảng Trị
	
	X

	50. 
	Sóc Trăng
	X
	

	51. 
	Sơn La
	X
	

	52. 
	Tây Ninh
	X
	

	53. 
	Thái Bình
	
	X

	54. 
	Thái Nguyên
	X
	

	55. 
	Thanh Hóa
	X
	

	56. 
	Thừa Thiên Huế
	X
	

	57. 
	Tiền Giang
	X
	

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	X
	

	59. 
	Trà Vinh
	X
	

	60. 
	Tuyên Quang
	X
	

	61. 
	Vĩnh Long
	
	X

	62. 
	Vĩnh Phúc
	
	X

	63. 
	Yên Bái
	X
	


Tổng số đầu mối đã gửi văn bản đến về việc cho ý kiến: 102 đầu mối (01 đầu mối chưa có nội dung).
(Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo Bộ: 18; Tổ chức chính trị - xã hội: 4; UBND cấp tỉnh: 37; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 43.)

II. Danh sách các bộ, ngành, tổ chức, địa phương, cá nhân đồng ý toàn bộ đối với Dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết liên tịch
	TT
	Tên đầu mối gửi văn bản góp ý
	Ghi chú

	        2.1. Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Công văn số 4888/BNN-KH ngày 29/7/2022.

	2. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Công văn số 7644/BGTVT-VP ngày 27/7/2022.

	3. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Công văn số 1934/BKHCN-XNT ngày 02/8/2022.

	4. 
	Bộ Quốc phòng
	Công văn số 2483/BQP-CT ngày 29/7/2022.

	5. 
	Bộ VH, TT&DL
	Công văn số 2768/BVHTTDL-VHCS ngày 26/7/2022.

	6. 
	Bộ Xây dựng
	Công văn số 2922/BXD-TCCB ngày 02/8/2022.

	7. 
	Bộ Y tế
	Công văn số 3996/BYT-TCCB ngày 28/7/2022.

	8. 
	Thanh tra Chính phủ
	Công văn số 1177/TTCP-VPĐĐT ngày 01/8/2022.

	2.2. Tổ chức chính trị - xã hội

	1. 
	Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam)
	Gửi góp ý qua địa chỉ email.

	        2.3. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1. 
	An Giang
	Công văn số 925/UBND-TH ngày 12/8/2022.

	2. 
	Bắc Ninh
	Công văn số 400/UBND-KGVX ngày 04/8/2022.

	3. 
	Bắc Giang
	Công văn số 3757/UBND-TH ngày 03/8/2022.

	4. 
	Bình Thuận
	Công văn số 2520/UBND-KGVXNV ngày 05/8/2022.

	5. 
	Cần Thơ
	Công văn số 3050/UBND-KGVX ngày 04/8/2022.

	6. 
	Đắk Lắk
	Công văn số 6681/UBND-KGVX ngày 09/8/2022.

	7. 
	Đà Nẵng
	Công văn số 2236/SNV-TCBC&CCHC ngày 06/8/2022.

	8. 
	Đồng Nai
	Công văn số 8518/UBND-KGVX ngày 16/8/2022.

	9. 
	Gia Lai
	Công văn số 1794/UBND-KGVX ngày 12/8/2022.

	10. 
	Lâm Đồng
	Công văn số 5828/UBND-VX4 ngày 04/8/2022.

	11. 
	Nam Định
	Công văn số 616/UBND-VP8 ngày 03/8/2022.

	12. 
	Ninh Bình
	Công văn số 550/UBND-VP6 ngày 08/8/2022.

	13. 
	Ninh Thuận
	Công văn số 2467/SNV-TCBM ngày 11/8/2022.

	14. 
	Nghệ An
	Công văn số 5996/UBND-TH ngày 08/8/2022.

	15. 
	Quảng Bình
	Công văn số 1458/UBND-TH ngày 12/8/2022.

	16. 
	Thái Nguyên
	Công văn số 1581/SNV-XDCQ&CNTT ngày 04/8/2022.

	17. 
	Tiền Giang
	Công văn số 4300/UBND-KGVX ngày 04/8/2022.

	18. 
	Trà Vinh
	Công văn số 3352/UBND-THNV ngày 05/8/2022.

	19. 
	Tuyên Quang
	Công văn số 3104/UBND-THVX ngày 04/8/2022.

	20. 
	Sơn La
	Công văn số 2922/UBND-NC ngày 03/8/2022.

	21. 
	Sóc Trăng
	Công văn số 1706/UBND-VX ngày 03/8/2022.

	        2.4. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Công văn số 2550/MTTQ-BTT ngày 05/8/2022.

	2. 
	Bạc Liêu
	Công văn số 1327/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022.

	3. 
	Bắc Ninh
	Công văn số 798/CV-MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	4. 
	Bình Định
	Công văn số 1645/MTTQ-BTT ngày 31/8/2022.

	5. 
	Cao Bằng
	Công văn số 1547/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	6. 
	Cà Mau
	Công văn số 1847/MTTQ-BTT ngày 09/8/2022.

	7. 
	Đắk Nông
	Công văn số 997/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	8. 
	Điện Biên
	Công văn số 1244/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	9. 
	Đồng Nai
	Công văn số 2042/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022.

	10. 
	Đồng Tháp
	Công văn số 1571/MTTQ-BTT ngày 08/9/2022.

	11. 
	Gia Lai
	Công văn số 1665/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	12. 
	Hà Giang
	Công văn số 2244/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	13. 
	Hải Phòng
	Công văn số 1189/MTTQ-BTT ngày 02/8/2022.

	14. 
	Hòa Bình
	Công văn số 2127/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022.

	15. 
	Khánh Hòa
	Công văn số 1379/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022.

	16. 
	Kon Tum
	Công văn số 1905/MTTQ-BTT ngày 06/9/2022.

	17. 
	Ninh Bình
	Công văn số 1367/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022.

	18. 
	Ninh Thuận
	Công văn số 1726/MTTQ-BTT ngày 09/8/2022.

	19. 
	Lạng Sơn
	Công văn số 1459/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022.

	20. 
	Lào Cai
	Công văn số 1191/MTTQ-BTT ngày 02/8/2022.

	21. 
	Thái Nguyên
	Công văn số 2111/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022.

	22. 
	Tây Ninh
	Công văn số 1249/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	23. 
	Tiền Giang
	Công văn số 1517/MTTQ-BTT ngày 05/9/2022.

	24. 
	TP Hồ Chí Minh
	Công văn gửi đến không kèm theo số, ngày tháng ban hành.

	25. 
	Tuyên Quang
	Công văn số 1977/MTTQ-BTT ngày 05/8/2022.

	26. 
	Trà Vinh
	Công văn số 390/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.

	27. 
	Sóc Trăng
	Công văn số 1719/MTTQ-BTT ngày 05/8/2022.

	28. 
	Sơn La
	Công văn số 1645/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022.

	29. 
	Yên Bái
	Công văn số 1296/MTTQ-BTT ngày 04/8/2022.



Tổng số đầu mối đồng ý đối với toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết liên tịch: 59 đầu mối.
(Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ: 8; Tổ chức chính trị - xã hội: 1; UBND cấp tỉnh: 21; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 29.)

III. Danh sách, nội dung góp ý của các bộ, ngành, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức, địa phương, cá nhân
	TT
	Tên đơn vị gửi văn bản góp ý
	Số văn bản
	Nội dung góp ý
	Phản hồi từ phía
Ban Soạn thảo

	       3.1. Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ

	1. 
	Bộ Công thương
	CV số 4401/BCT-TTTN ngày 27/7/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại điểm 2.2, mục 2, phần III (Kết quả thực hiện), đề nghị cân nhắc bổ sung, làm rõ hơn các kết quả đã đạt được về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Lấy từ báo cáo triển khai Cuộc vận động hằng năm và báo cáo 10 năm tình hình triển khai Cuộc vận động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động).
+ Đề nghị bổ sung thêm một số văn bản đã được các cơ quan Đảng, Nhà nước ban hành trong triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như: Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014-2020; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, trong đó nhấn mạnh: tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
	

Tiếp thu, đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo và phụ lục kèm theo.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Đề nghị xác định thể thức văn bản của Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam. Trong trường hợp Nghị quyết liên tịch là văn bản QPPL, đề nghị rà soát việc trình bày dự thảo để thực hiện theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý dự thảo Nghị quyết liên tịch để trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến.

	
	
	
	+ Đề nghị thống nhất tên các Điều của Dự thảo Quy chế phối hợp trong Dự thảo Nghị quyết với các điều của Dự thảo Quy chế phối hợp trong Dự thảo Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết.
Tên Điều 5 tại Dự thảo Nghị quyết là “Phối hợp công tác tuyên truyền” và tên Điều 5 tại Dự thảo Tờ trình là “Phối hợp công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân”.
Tên Điều 6 tại Dự thảo Nghị quyết là “Phối hợp trong việc thực hiện quản lý và tham gia quản lý nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực của đời sống xã hội” và tên Điều 6 tại Dự thảo Tờ trình là “Phối hợp vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.
	Tiếp thu, đã nghiên cứu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch để trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến

	2. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Cá nhân đ/c Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Dự thảo Báo cáo là tài liệu quan trọng để minh chứng cho sự cần thiết phải thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết cũng như đánh giá được những thành tựu, hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19 năm 2008. => Do đó, Dự thảo Báo cáo cần được xây dựng trên sự phối hợp, tổng kết của các cơ quan chủ trì thực hiện cũng như các cơ quan khác có liên quan trực tiếp nhằm hạn chế việc nhận định một chiều hoặc chưa đầy đủ thông tin, số liệu minh chứng.
+ Dự thảo Báo cáo cần kết cấu và làm rõ 02 nhóm nội dung chính là đánh giá công tác triển khai thi hành Nghị quyết và đánh giá tình hình thực hiện các quy định trong quy chế phối hợp của Nghị quyết. Trong đó, đối với từng đầu việc phối hợp giữa các bên như việc phối hợp, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì cần thể hiện cụ thể mặt được, hạn chế của từng nội dung, để từ đó xác định được cơ sở thực tiễn cho việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các nội dung, cơ chế phối hợp của Nghị quyết hiện hành.
+ Dựa trên 7 nhóm nội dung phối hợp chủ yếu (từ Điều 1 đến Điều 7 của Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN => Đề nghị cân nhắc đánh giá cụ thể về kết quả hoạt động của MTTQ Trung ương và hoạt động của MTTQ ở địa phương để có được bức tranh tổng thể về chất lượng hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ.
	

Nghiên cứu, rà soát và đã tiếp thu trong dự thảo Báo cáo và phụ lục kèm theo.

	3. 
	
	
	- Đối với Dự thảo Tờ trình Nghị quyết liên tịch:
+ Phần I (Sự cần thiết và cơ sở ban hành Nghị quyết liên tịch mới thay thế Nghị quyết liên tịch hiện hành) hiện đang thể hiện sự dàn trải, mang tính liệt kê, trích dẫn nội dung của văn bản mà chưa nêu được cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý của việc cần thiết phải sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN. Do đó,  => Đđề nghị làm sâu sắc thêm về cơ sở thực tiễn, đặc biệt là cơ sở pháp lý để lý giải, minh chứng được về sự cần thiết phải thay thế Nghị quyết số 19 năm 2008.
	
Tiếp thu, đã biên tập lại nội dung này trong Tờ trình theo hướng ngắn gọn, khái quát.

	
	
	
	+ Phần IV (về bố cục, nội dung cơ bản): Đề nghị thể hiện, làm rõ các nội dung mới (các điều mới) được bổ sung ở Quy chế phối hợp là dựa trên cơ sở nào (thực tiễn, pháp lý), tránh trình bày chung chung, như: “Điều này được xây dựng mới nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ được Đảng phân công và Hiến pháp quy định” (trang 9, 10) nhưng không rõ là cụ thể hóa điều, quy định nào và Đảng phân công ở văn bản nào.
	
Tiếp thu, đã biên tập lại theo hướng gọn, khái quát và bổ sung căn cứ trong các văn bản.

	
	
	
	+ Đề nghị bổ sung 01 mục về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để bảo đảm các ý kiến được tiếp thu, nghiên cứu, giải trình đầy đủ, đặc biệt là những vấn đề được xác định là vấn đề lớn của dự thảo Nghị quyết.
	
Tiếp thu, đã bổ sung trong Tờ trình nội dung xin ý kiến.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ + Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN được căn cứ vào Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) để ban hành và được xác định là một văn bản QPPL. Tuy vậy, nội dung về quy chế phối hợp công tác được thể hiện trong Nghị quyết giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên thực chất không chứa QPPL mà hầu hết có nội dung như một văn bản hành chính đơn thuần. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 20 điều, chia thành 3 chương về cơ bản cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp của 02 bên trong thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ nhưng bản chất các nội dung này không chứa quy phạm. => Do đó, trong trường hợp dùng nội dung của văn bản để xác định dự thảo Nghị quyết có phải là văn bản QPPL hay không thì Dự thảo đang chưa được xác định là một văn bản QPPL mà chỉ có hình thức là được xác định văn bản QPPL mà thôi.
	

Sẽ rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện nội dung của dự thảo.	Comment by Nguyen Minh: Để ntn không được? phải giải trình cụ thể


	
	
	
	+ Dự thảo Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ về nội dung, chọn lọc những nội dung lớn, có tính khả thi cao, bảo đảm phù hợp với thực tiễn cũng như sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Ví dụ:
• Khoản 3 Điều 4 dự thảo bắt buộc “hằng năm, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” nhưng không đưa ra luận giải, căn cứ để bổ sung quy định này là rất khó để tổ chức thực hiện được trên thực tiễn.
•  Khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, khoản 1 Điều 8… quy định Chính phủ pháp tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trước khi quyết định và tổ chức thực hiện các chính sách cụ thể nhưng không thể hiện trình tự, thời gian cụ thể của quá trình lấy ý kiến, cơ chế lấy ý kiến cũng như hình thức lấy ý kiến…
=> Đề nghị xem xét lại tính phù hợp của các quy định này.
	
Tiếp thu và đã rà soát điều chỉnh, biên tập trong văn bản

	4. 
	Bộ Nội vụ
	CV số 3615/BNV-TCPCP ngày 30/7/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại khoản 3, mục III của Dự thảo Báo cáo về phối hợp xây dựng pháp luật: đề nghị bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện chức năng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Luật MTTQ Việt Nam năm 2015.
	
Nghiên cứu, rà soát và đã tiếp thu trong dự thảo Báo cáo.

	
	
	
	- Đối với tên gọi của Nghị quyết liên tịch:
+ Căn cứ quy định tại Điều 9 Hiến pháp, Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Điều 3, Điều 7 Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 quy định về quan hệ của Chính phủ với UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thì: Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế phối hợp công tác”. => Đề nghị cân nhắc tên gọi Nghị quyết cho phù hợp.
	
Tiếp thu, đã nghiên cứu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch để trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến

	
	
	
	+ Đối với Điều 2 về thời điểm có hiệu lực: đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL: “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở trung ương”.
	
Tiếp thu và đã điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết liên tịch theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Quy chế phối hợp:
+ Đề nghị rà soát để đảm bảo đúng tên gọi, phạm vi Nghị quyết liên tịch “Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam” trong tất cả các tên điều (không phải với Đoàn Chủ tịch). Đồng thời, cần xác định phương thức, phạm vi đối tượng đối với từng nội dung phối hợp, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng của quốc gia theo quy định của pháp luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam.
+ Về quy định phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật tại Điều 9 Quy chế phối hợp công tác ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch: đề nghị rà soát, nghiên cứu để quy định cho phù hợp với quy định tại Điều 6 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL.
+ Đề nghị cân nhắc một số lỗi kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.
- Về các nội dung khác trong Dự thảo Nghị quyết liên tịch: đề nghị lấy ý kiến các đơn vị có liên quan.
	

Tiếp thu, đã nghiên cứu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch để trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến.

	5. 
	Bộ Ngoại giao
	CV số 3276/BNG-UBNV ngày 05/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Dòng 5, trang 4: đề nghị xem xét bổ sung thêm thông tin về Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành “Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004, Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 19/5/2015 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 21/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026”; Chương trình hành động của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam triển khai Chương trình hành động của Chính phủ.
+ Chỉnh sửa nội dung tại Chú thích (7) trang 4 cho phù hợp với sự thay đổi nội dung nêu trên.
	

Tiếp thu, đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo và phụ lục kèm theo.

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	CV số 5360/BKHĐT-TH ngày 02/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Đề nghị sửa tiêu đề mục 2 trang 15 của Báo cáo thành “Khó khăn, hạn chế” do phần nguyên nhân đã được nêu tại mục 3 cùng trang, đồng thời nghiên cứu nêu chi tiết hơn về các nguyên nhân cụ thể để có kiến nghị, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hiệu quả hơn trong thời gian tới.
+ Đề nghị rà soát, cập nhật số liệu, đảm bảo tính đồng bộ và phản ánh kịp thời tình hình thực tiễn (như khổ cuối mục III, 6.1 về công tác giám sát tại trang 11, số liệu cập nhật đến tháng 8/2022).
	

Tiếp thu, đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo và phụ lục kèm theo.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Khoản 2 Điều 18 về bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin, dự kiến quy định: “Trường hợp có hoạt động đột xuất, phát sinh chưa được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động của UBTW MTTQ Việt Nam thì Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam xây dựng dự toán chi tiết gửi Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.”
Tuy nhiên, việc đề nghị bổ sung vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cần thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan, không chỉ xây dựng dự toán chi tiết. => Do đó, đề nghị UBTW MTTQ Việt Nam nghiên cứu thêm về nội dung này, nếu là nhu cầu chi thường xuyên thì đề nghị nêu rõ đối với chi thường xuyên và bỏ “Bộ Kế hoạch và Đầu tư” ra khỏi nội dung cơ quan nhận đề xuất.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch. Cụ thể như sau: “2. Trường hợp có hoạt động đột xuất, phát sinh do nhu cầu công tác cần đề nghị bổ sung vốn trung hạn hoặc chi thường xuyên hằng năm đối với hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có văn bản gửi Chính phủ chỉ đạo các bộ có liên quan tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan.”

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	CV số 5079/TNMT-KHTC ngày 29/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại tiểu mục 6.1, mục 6, phần III (khổ 3 trang 11), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét cập nhật số liệu báo cáo đến thời điểm hiện nay.
+ Tại mục 2 phần IV (trang 15), đề nghị xem xét chỉnh sửa lại tên tiêu đề mục thành: “2. Khó khăn” cho phù hợp với nội dung chi tiết của mục.
	
Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu trọng dự thảo.

	8. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	CV số 4017/BTTTT-VP ngày 01/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết: Tại mục 2.4 (trang 6, 7), đề nghị bổ sung nội dung: “Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan phát động 02 đợt vận động đóng góp, ủng hộ của các chủ thuê bao di động cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương trong xã hội, tăng thêm nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19”.
	
Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu trong dự thảo.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch: Tại tiết thứ 2 khoản 1 Điều 5 (trang 2), đề nghị biên tập lại như sau: “Chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tăng thời lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền thiết thực, đa dạng, hiệu quả, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và các hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp”.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	9. 
	Bộ Tư pháp
	CV số 2957/BTP-PLHSHC ngày 15/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Về hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân (trang 4) và hoạt động giám sát (trang 6): Đề nghị bổ sung, lồng ghép thông tin về kết quả phối hợp thực hiện các quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
+ Về kết quả phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật (trang 8): Đề nghị bổ sung thông tin về việc Bộ Tư pháp đã mời đại diện UBTW MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong giai đoạn 2014-2016 (ví dụ như thẩm định Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản QPPL...); tham gia hội đồng thẩm định các dự án, dự thảo văn bản QPPL có liên quan đến phạm vi quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam (ví dụ như Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...).
+ Về hoạt động phản biện xã hội (trang 10): Đề nghị bổ sung thông tin về số lượng các văn bản phản biện xã hội đối với dự án, dự thảo văn bản QPPL đã được UBTW MTTQ Việt Nam thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL.
+ Về khó khăn và nguyên nhân (trang 15): Đề nghị làm rõ những khó khăn, hạn chế xuất phát từ quy định của Quy chế phối hợp công tác và những khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện để làm cơ sở đề xuất các nội dung cụ thể sửa đổi, bổ sung trong Quy chế công tác phối hợp.
	
Tiếp thu, đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo và phụ lục kèm theo.

	10. 
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Về sự cần thiết xây dựng văn bản: từ khi ban hành Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP- UBTWMTTQVN đến nay, Hiến pháp và nhiều luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung (ví dụ như Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...). Nhiều nội dung, cách thức phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam đã có sự thay đổi. Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí sự cần thiết xây dựng, ban hành Quy chế công tác mới giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Tờ trình









	
	
	
	+ Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết Liên tịch: Cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất tên gọi của văn bản là Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tich UBTW MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 quy định: “Quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp đế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và quy chế phổi hợp công tác do Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước có liên quan ở từng cấp ban hành” (khoản 1 Điều 7); Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định: “Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế phối hợp công tác” (khoản 2 Điều 26). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý tên gọi của Quy chế phối hợp công tác cho phù hợp với quy định của các Luật nêu trên.
+ Về thể thức trình bày của dự thảo Nghị quyết liên tịch: Đề nghị chỉnh lý thể thức trình bày của dự thảo Nghị quyết liên tịch bảo đảm phù hợp với hướng dẫn tại Mẫu số 03 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
	
Tiếp thu, đã nghiên cứu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch  trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến.

	
	
	
	+ Về nội dung dự thảo Quy chế phối hợp công tác: Dự thảo Quy chế phối hợp công tác sửa đổi, bổ sung một số quy định về phối hợp công tác tuyên truyền (Điều 5); phối hợp trong việc thực hiện quản lý và tham gia quản lý nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực của đời sống xã hội (Điều 6); phối hợp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo (Điều 7); phối hợp chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân (Điều 8); phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật (Điều 9); phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Điều 12); phối hợp công tác đối ngoại nhân dân (Điều 14)... Tại hồ sơ dự thảo Nghị quyết liên tịch (dự thảo Tờ trình, Báo cáo rà soát pháp luật liên quan đến các quy định của Quy chế phối hợp), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thông tin làm rõ căn cứ pháp lý (những quy định mới tại các luật mới được ban hành), căn cứ chính trị (Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các văn kiện khác của Đảng) làm cơ sở cho việc đề xuất, bổ sung các nội dung cụ thể về công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam trên các lĩnh vực.
	
Tiếp thu, đã bổ sung, chỉnh lý trọng dự thảo Tờ trình.












	
	
	
	+ Về phối hợp công tác tuyên truyền (Điều 5):
• Trên cơ sở Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027”, đề nghị bổ sung nội dung phối hợp trong công tác truyền thông dự thảo chính sách nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản QPPL.
	

Tiếp thu, đã bổ sung, chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	· 
	• Đề nghị bổ sung nội dung về việc đại diện UBTW MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (một Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Tiếp thu, đã bổ sung, chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	
	+ Về phối hợp trong thực hiện quản lý và tham gia quản lý nhà nước về phát trỉến kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực của đời sống xã hội (Điều 6):
• Đề nghị giải thích cách thức Chính phủ tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trước khi quyết định và tồ chức thưc hiện các chính sách được nêu tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Quy chế (cách thức, thời gian thực hiện tham khảo ý kiến).
	



Tiếp thu.

	
	
	· 
	• Đề nghị giải thích lý do, căn cứ xác định các lĩnh vực Chính phủ phải tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam (giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, thanh niên, thiếu niên, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội). Đề nghị rà soát, chỉnh lý phạm vi các chính sách và các lĩnh vực trong quy định này, bảo đảm bám sát quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của cơ chế phối hợp này. Ví dụ như có thể bổ sung các lĩnh vực như an sinh xã hội, lao động, việc làm...; đồng thời, đề nghị cân nhắc sự cần thiết phải tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về các chính sách liên quan đến “đẩy mạnh ứng dụng tin học vào hoạt động quản lý nhà nước”...
	Nghiên cứu tiếp thu và thể hiện rõ trong báo cáo giải trình; đồng thời, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	· 
	• Đề nghị rà soát, chỉnh lý một số quy định trùng lặp, ví dụ như: phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 7).
	
Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	
	+ Về phối hợp chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chỉnh đáng của Nhân dân (Điều 8): Một số quy định của dự thảo Quy chế chưa làm rõ phương thức, cơ chế phối hợp, ví dụ như “bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử...” (khoản 2), “thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, công khai, đối thoại tiếp công dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc” (khoản 3), “thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ...” (khoản 5). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý cho phù hợp.
	
Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	
	+ Về phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật (Điều 9):
• Đề nghị quy định cụ thể hơn nội dung “hai bên phối hợp thực hiện xây dựng chính sách, pháp luật theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành ” (khoản 1 Điều 9).
	
Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	· 
	• Đề nghị bổ sung các nội dung về cách thức, cơ chế phối hợp thực hiện một số hoạt động theo quy định mới của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Ban hành văn bản QPPL. Ví dụ như: “Khi xây dụng dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chỉnh phủ, Chính phủ gửi dự thảo văn bản để UBTW MTTQ Việt Nam và cơ quan trung ương của tố chức chính trị - xã hội có liên quan tham gia ý kiến” (khoản 3 Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ); “MTTQ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tố chức thành viên khác của Mặt trận... có quyền và được tạo điều kiên tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL” (khoản 1 Điều 6 Luật Ban hành văn bản QPPL...)
	
Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	· 
	• Về quy định “khi xây dựng dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến tổ chức bộ máy nhà nước, đến quyền và trách
 nhiệm của MTTQ Việt Nam, Chính phủ mời đại diện Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập” (khoản 3 Điều 9), đề nghị giải thích căn cứ và cân nhắc tính khả thi của việc đề xuất việc mời đại diện Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với các dự án, dự thảo văn bản QPPL liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến tổ chức bộ máy nhà nước.
	Tiếp thu, đã giải trình trong báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý

	
	
	· 
	• Việc lấy ý kiến, phản biện xã hội của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam được quy định rải rác trong một số điều khoản và không bảo đảm tính thống nhất (ví dụ như khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 8, khoản 3 Điều 9, khoản 2 Điều 11). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý để bảo đảm tính thống nhất và rõ ràng trong các quy định.
	
Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	
	+ Về phối hợp thực hiện giảm sát, phản biện xã hội (Điều 11): Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL có một số quy định mới liên quan đến vai trò phản biện xã hội của UBTW MTTQ Việt Nam đối với các dự án, dự thảo văn bản QPPL. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý để bổ sung những quy định nhằm tăng cường cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ này của UBTW MTTQ Việt Nam. Ví dụ như: Cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm “trả lời bằng văn bản đối với ý kiến phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong trường hợp MTTQ Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản QPPL” (theo khoản 3a Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2020/NĐ-CP).
	
Tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	11. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	CV số 5298/NHNN-VP ngày 29/7/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo:
Đề nghị cân nhắc bổ sung nội dung về việc phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam trong việc tổ chức triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030 (được ban hành theo các Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ).
Lý do: Thời gian qua, UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; phối hợp với cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ (Bộ Nội vụ) tổ chức đánh giá, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPSA) và chỉ số cải cách hành chính (Par index) hàng năm từ năm 2011 đến nay. Nhờ sự phối hợp tích cực của UBTWMTTQ Việt Nam đã góp phần tổ chức thành công và đạt kết quả tích cực trên toàn bộ các lĩnh vực cải cách thuộc chương trình tổng thể nhà nước.
	
Tiếp thu, sẽ tổng hợp, chỉnh lý trong dự thảo Báo cáo tổng kết và phục lục kèm theo

	12. 
	Ủy ban Dân tộc
	CV số 1209/UBDT-DTTS ngày 30/7/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình: Đề nghị bổ sung thêm mục: Giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bổ sung người ký Tờ trình (trong Dự thảo Tờ trình chưa có nội dung này); Cơ quan chủ trì xây dựng Nghị quyết liên tịch theo hình thức văn bản QPPL. => Do đó, cần xin ý kiến thống nhất với Bộ Tư pháp về nội dung này.
	
Tiếp thu, sẽ chỉnh lý trong dự thảo Tờ trình và các dự thảo văn bản.


	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch: Tại Điều 2: đề nghị xem lại nội dung “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo”. Quy định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết trong dự thảo là không đúng với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (khoản 1 Điều 151): “không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.”
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch trình Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam. 

	3.2. Tổ chức chính trị - xã hội

	1. 
	Hội Nông dân VN
	CV số 4390-CV/HNDTW ngày 01/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại trang 1 khổ thứ 2 từ trên xuống đề nghị: nghiên cứu viết lại cụm từ “Đặc biệt từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, xung đột Nga - Ucraina” thành “Đặc biệt từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát, xung đột Nga - Ucraina đã ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu”.
+ Tại trang số 15, 16 mục 2 về khó khăn, nguyên nhân: đề xuất đổi thành “2. Hạn chế và nguyên nhân”; bao gồm 02 nội dung là: “2.1. Hạn chế” và “2.2. Nguyên nhân của hạn chế”.
+ Trong phần “2.2. Nguyên nhân của hạn chế”, đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm khổ: Bất cập về chính sách, tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể; Quy định về tiếp công dân của chính quyền các cấp… còn bất cập.
Nêu thêm nguyên nhân vì sao mới có 54/63 tỉnh, thành phố ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng…; 52/63 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp (tại khổ 1, trang 3).
- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu ghép Điều 8 và Điều 9 vì xây dựng pháp luật cũng là để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Tại trang 5, khổ 2 từ trên xuống “Mặc dù…, mức độ hạn chế” đề xuất nghiên cứu nội hàm của phần này không khớp với những đánh giá trong Báo cáo tổng kết (trang 15): đề nghị rà soát và thống nhất nội dung này.
	
Tiếp thu, sẽ tổng hợp, chỉnh lý trong dự thảo Báo cáo tổng kết và phục lục kèm theo, trọng dự thảo Tờ trình.

	2.  
	Tổng liên đoàn Lao động VN
	CV số 
4643/TLĐ-VP ngày 27/7/2022
	Tại Tờ trình về dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam: khổ thứ nhất điểm 1, phần II. Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo cần sửa lại như sau: “cho phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm, 2015” (khoản 5 Điều 4 Luật Ban hành VB QPPL).
	
Tiếp thu, sẽ chỉnh lý trong dự thảo Tờ trình.

	3. 
	Tổng liên đoàn Lao động VN 
	Cá nhân đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	Tại Điều 6: Mục 2. Chính phủ tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam trước khi quyết định và tổ chức thực hiện các chính sách cụ thể: Đề nghị bổ sung Chính phủ tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ trước khi quyết định và tổ chức thực hiện các chính sách về lao động - việc làm, hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ người lao động qua đào tạo nghè, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm; tạo việc làm bền vững cho người lao động.
	Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	       3.2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1. 
	Bắc Kạn
	CV số 
5119/UBND-VXNV ngày 05/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại mục 3, phần III (phối hợp xây dựng pháp luật): đề nghị đánh giá cụ thể hơn kết quả thực hiện phối hợp xây dựng pháp luật, trong đó nêu cụ thể tổng số văn bản luật được tham gia ý kiến, tổng số văn bản luật tham gia với vai trò phản biện xã hội và vai trò khác trong phối hợp xây dựng pháp luật.
+ Tại mục 3, phần IV (nguyên nhân): đề nghị bổ sung nguyên nhân chủ quan: Một số MTTQ cấp cơ sở chưa thực sự phát huy vai trò phản biện xã hội; nội dung phản biện chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới.
		Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể
Nghiên cứu, tiếp thu.

	2. 
	Bạc Liêu
	CV số 
2778/UBND-NC ngày 03/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Đoạn đầu, trang 2: “Ở các địa phương, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã đã ký kết và thực hiện nền nếp quy chế…” => Đề nghị bỏ chữ 01 chữ “đã”.
+ Đoạn 3, trang 8: “Chính phủ và các bộ, ngành của Chính phủ đã phối hợp hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho Mặt trận nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó, trong đó có các chỉ thị, quyết định”. => Đề nghị bỏ 01 cụm từ “trong đó”.
- Đối với Dự thảo Tờ trình: Đoạn 2, trang 7: “Thứ ba, kế thừa và giữ nguyên những nội dung còn phù hợp và đã và đang phát huy tác dụng;…” => Đề nghị bỏ chữ “và” trước chữ “đã và đang”.
		Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

Nghiên cứu, tiếp thu.

	3. 
	Bình Dương
	CV số 
4466/UBND-VX ngày 29/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
Tại đoạn thứ 2, Khoản 8, Mục III, đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung số tiền do ngân sách địa phương bố trí.
	

	4. 
	
	
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
Tại khoản 3 Mục I dự thảo Tờ trình (trang 4), đề nghị rà soát, chỉnh sửa, ghi đúng số, ký hiệu văn bản: “Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉnh phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung phần ghi thẩm quyền ký ban hành văn bản ở cuối dự thảo Tờ trình.
	

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:	Comment by Nguyen Minh: 3 nội dung này chưa ghi tiếp thu hay không?
+ Đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản chỉnh sửa, trình bày nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày đúng theo hướng dẫn tại Mẫu số 03. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; cụ thể: bỏ gạch đầu dòng trước các căn cứ pháp lý ban hành văn bản; chỉnh sửa, thay dấu phẩy (,) bằng dấu chấm (.) tại đoạn cuối phần căn cứ pháp lý,...
+ Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung phần ghi tên cơ quan ban hành, Quốc hiệu và Tiêu ngữ vào phía trên cùng, trang đầu tiên của dự thảo Quy chế. Bỏ cụm từ “Ban hành” vì thừa, không cần thiết trong đoạn: “Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số /2022/NQLT/CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày... tháng... năm 2022 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam”.
Đề xuất chỉnh sửa, đánh số trang dự thảo Quy chế đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản.
	

	5. 
	Cà Mau
	CV số 
5081/UBND-KGVX ngày 08/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại khoản 3 Điều 7 (phối hợp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo) của dự thảo Quy chế, đề nghị bổ sung cụm từ “đồng thời giải quyết các vụ việc khi có phát sinh về dân tộc, tôn giáo” vào dòng cuối của khoản này.
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	6. 
	Cao Bằng
	CV số 
1985/UBND-VX ngày 03/8/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Tại khoản 3 Mục I về cơ sở pháp lý, đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý sau: khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015), trong đó quy định về việc tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản QPPL, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản QPPL của MTTQ Việt Nam.
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tên Dự thảo Nghị quyết liên tịch đề nghị bỏ cụm từ “về việc” để thống nhất với Dự thảo Tờ trình.
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	
	
	
	+ Tại phần cơ sở pháp lý: Đề nghị bỏ căn cứ “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”. Vì Hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, các văn bản khác phải đảm bảo phù hợp với Hiến pháp. Do đó, không cần thiết đưa Hiến pháp làm căn cứ ban hành.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch


	
	
	
	+ Bỏ các dấu gạch ngang (-) trước mỗi căn cứ đề phù hợp với Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch


	
	
	
	+ Tại Điều 2 của Dự thảo quy định “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo” là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 và khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Theo đó, Dự thảo cần quy định cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản, đảm bảo không được sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch


	
	
	
	+ Tại phần ký ban hành, cần trình bày theo kiểu chữ đậm.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	
	+ Tên của Dự thảo Quy chế phối hợp đề nghị thay từ “giữa” bằng từ “của” để thống nhất với tên Dự thảo Nghị quyết.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	
	+ Tại Điều 1 của Dự thảo Quy chế phối hợp, để khoa học, logic, đề nghị quy định như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung, cơ chế phối hợp, trách nhiệm trong công tác phối hợp của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

	
	
	
	+ Tại khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 8, dự thảo Quy chế phối hợp cần trình bay các điểm theo tiết a), b), c)…
	Tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	
	+ Đề nghị xem xét bỏ quy định tại khoản 5 Điều 8 Dự thảo Quy chế để phù hợp với nội dung, trách nhiệm phối hợp của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	7. 
	Hà Nam
	CV số 
2067/UBND-KGVX ngày 08/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại khổ cuối, ý 2.1, mục 2, phần III: Đề xuất bổ sung Quyết định số 1703/QĐ-MTTQ-BTT ngày 25/10/2017 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư” đến năm 2020.
+ Tại ý 2.1, mục 2, phần III, đề xuất bổ sung thêm nội dung: “kết quả bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.
+ Tại ý 2.4, mục 2, phần III, đề xuất bổ sung thêm nội dung: “cán bộ y tế các địa phương” và “tổ chức các phiên chợ không đồng”, cây ATM gạo tại các khu, cụm công nghiệp…
+ Tại mục 3, phần III (dòng thứ 6) về phối hợp xây dựng pháp luật, đề nghị thêm từ “góp ý” để thể hiện rõ nội dung.
+ Tại mục 5, phần III (dòng thứ 3): sửa từ “hàng tuần” thành “hằng tuần”.
+ Tại mục 9, phần III (dòng thứ nhất): sửa từ “Hia” thành từ “Hai”.
+ Tại mục 1, phần IV (dòng thứ 5), đề xuất thêm từ “dựng” sau từ “xây” và viết lại là “góp phần xây dựng và hoàn thiện…”
+ Phần khó khăn, hạn chế: Đề nghị bổ sung tại mục cuối (4): (như việc thực hiện Nghị định số 34; việc phối hợp ban hành Nghị định hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn chậm; chưa ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam quy định chi tiết tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật MTTQ Việt Nam).
	
Tiếp thu, sẽ rà soát, chỉnh lý trọng dự thảo Báo cáo tổng kết.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại mục 2 Điều 4: đề nghị thêm từ “các điều kiện” sau từ đảm bảo, để thành “đảm bảo các điều kiện để Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức vận động, tập hợp các nhân sĩ, trí thức…”
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	
	
	
	+ Tại Điều 5: đề nghị thay “Phối hợp công tác tuyên truyền” thành “Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động”.
	Tiếp thu, sẽ chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch

	8. 
	Hải Phòng

	CV số 
4732/UBND-VX ngày 09/8/2022
	- Tham gia ý kiến chung: Tại Báo cáo tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19 đã xác định một trong những hạn chế, bất cập cần hoàn thiện là: Việc phối hợp trong thực hiện các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau các hội nghị còn nhiều vướng mắc, thiếu tính dứt điểm… Tuy nhiên, tại phần Dự thảo Nghị quyết liên tịch mới chưa thể hiện được nội dung này. => Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung.
	R
Sẽ rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, chính lý trong các dự thảo.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Về thể thức: Đề nghị xem xét, điều chỉnh theo bố cục chương (Chương 1, Chương 2, Chương 3), điều (Điều 1, Điều 2, Điều 3…), khoản (khoản 1, khoản 2, khoản 3…), điểm (điểm a, điểm b, điểm c…) để đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời, thuận lợi trong quá trình theo dõi, dẫn chiếu và tổ chức triển khai thực hiện (Cụ thể: chuyển các ý gạch đầu dòng (-) thành các điểm a, điểm b, điểm c…)
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	
	+ Tại khoản 1 Điều 5 về phối hợp công tác tuyên truyền (trang 2): Đề nghị xem xét, điều chỉnh cụm từ “đảm bảo các điều kiện cần thiết” thành cụm từ “tạo điều kiện thuận lợi” để phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ đã được quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; cụ thể: “Chính phủ đảm bảo các điều kiện cần thiết để Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam triển khai trong hệ thống việc tuyên truyền, phổ biến…” sửa thành “Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam triển khai trong hệ thống việc tuyên truyền, phổ biến…”
	Nghiên cứu, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	
	
	
	+ Tại Điều 8 về nội dung phối hợp chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân (trang 4): Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung về tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trong việc phát huy dân chủ; thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” do đây là vấn đề hết sức quan trọng, qua đó, dân chủ cơ sở được mở rộng, nhân dân đã được tiếp cận nhiều thông tin, được bàn bạc, được làm và quyết định những nội dung theo thẩm quyền, được giám sát những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của nhân dân, được thụ hưởng đầy đủ hơn, nhiều hơn các cơ chế, chính sách của Trung ương, đồng thời, đây cũng là phương châm đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	
	+ Tại khoản 4 Điều 18 về nội dung đảm bảo kinh phí, điều kiện hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin (trang 10):
Đề nghị xem xét, điều chỉnh từ “bảo đảm” thành từ “phối hợp” để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, cụ thể: “Chính phủ bảo đảm việc xây dựng Mặt trận điện tử” sửa thành “Chính phủ phối hợp xây dựng MTTQ điện tử…”
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu. Ban Soạn thảo dự kiến chỉnh lý như sau: Chính phủ bảo đảm điều kiện để MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng và ứng dụng CNTT trong hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và sự liên thông, tương thích với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

	9. 
	TP Hồ Chí Minh
	CV số 
2899/UBND-VX ngày 17/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Về trích yếu nội dung của báo cáo, đề nghị nêu rõ năm ban hành sau số của Nghị quyết.
+ Đối với những văn bản do Chính phủ, UBTW MTTQ Việt Nam, các Bộ ban hành để triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTQVN ngày 22/8/2008 đề nghị chuyển ra thành một phụ lục văn bản kèm theo báo cáo để dễ theo dõi và đánh giá chính xác công tác phối hợp xây dựng, triển khai văn bản thực hiện và giảm số lượng nội dung phụ chú ở các trang của báo cáo.
+ Đối với các văn bản QPPL nêu trong nội dung báo cáo hoặc phụ chú ở các trang đề nghị trình bày số hiệu văn bản theo đúng quy định của văn bản QPPL (phụ chủ số 6, số 7 trang 9 của bảo cáo có nêu 02 Thông tư của Bộ Tài chính; trang 12 của báo cáo có nêu: Quyết định
 số 33/QĐ-TTg ngày 28/5/2014, văn bản này là văn bản QPPL).
+ Trang 10 của báo cáo có nêu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đề nghị thêm dấu ngoặc kép trước và cuối cụm từ nêu trên.
+ Trang 13 của báo cáo có nêu: “...Việc bố trí ngân sách ở địa phương: Hằng năm, Ủy ban nhân dân đều phân bổ kinh phí công tác mặt trận... mức hỗ trợ từ ... đồng /năm cho công tác mặt trận... ”, nội dung này đề nghị bổ sung số liệu đầy đủ của 63 tỉnh, thành và có phụ lục riêng kèm theo báo cáo để phản ánh chính xác công tác phối hợp về giải quyết kinh phí từ ngân sách liên quan đến hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã.
+ Trang 15 có nêu nội dung: “(4) Việc phối hợp xây dựng cơ chế chính sách về bộ máy tổ chức có lúc chưa chặt chẽ, chưa tạo điều kiện cho Mặt trận và các đoàn thể hoạt động tốt hơn (như việc thực hiện Nghị đinh số 34)”, đề nghị ghi rõ tên Nghị định để phản ánh chính xác nội dung khó khăn, nguyên nhân liên quan đến Nghị định.
	
Tiếp thu, sẽ rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Báo cáo tổng kết.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
Trang 5 của dự thảo Tờ trình có nêu: “Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2018”, đề nghị điều chỉnh chính xác năm ban hành là năm 2015, hoặc năm sửa đổi, bổ sung là năm 2020.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Tờ trình.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
Trang 10 của dự thảo Nghị quyết liên tịch có nêu: “4. Chính phủ bảo đảm việc xây dựng Mặt trận điện tử ... ”, nội dung này đề nghị nên điều chỉnh như sau: “4. Chính phủ bảo đảm việc hỗ trợ UBTW MTTQ Việt Nam xây dựng, thực hiện chuyển đổi số…”.
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu. Ban Soạn thảo dự kiến chỉnh lý như sau: Chính phủ bảo đảm điều kiện để MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng và ứng dụng CNTT trong hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và sự liên thông, tương thích với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

	10. 
	Lai Châu
	CV số 
2812/UBND-TH ngày 05/8/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Phần dưới tên cơ quan ban hành văn bản đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung phần số, ký hiệu của văn bản để đảm bảo thể thức kỹ thuật trình bày theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.
		Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại dự thảo Nghị quyết liên tịch, sau cụm từ “QUYẾT NGHỊ” đề nghị bổ sung thêm dấu hai chấm “:”.
		Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể
Nghiên cứu, tiếp thu.

	
	
	
	+ Tại dự thảo Quy chế phối hợp công tác ban hành kèm theo Nghị quyết đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung phần Quốc hiệu, Tiêu ngữ và tên cơ quan ban hành văn bản để đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
	
Tiếp thu.

	
	
	
	+ Tại khoản 4 Điều 7 Quy chế phối hợp công tác quy định: “Phát huy vai trò của người uy tín, tiêu biểu, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các dân tộc, tôn giáo…”
Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “trưởng dòng họ” thành: “Phát huy vai trò của người uy tín, tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các dân tộc, tôn giáo…”
	Thống nhất chỉnh lý lại theo hướng ngắn gọn hơn thành: phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu trong trong các dân tộc, tôn giáo.

	11. 
	Lào Cai
	CV số 
3615/UBND-VX ngày 08/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Đề nghị bổ sung thêm gạch đầu dòng dòng thứ hai khoản 3, phần IV về nguyên nhân chủ quan: “Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, tốc độ đô thị hóa nhanh và mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động của một số tổ chức MTTQ chưa đáp ứng so với tình hình mới đặt ra, nhất là cấp cơ sở.”
	

Rà soát, nghiên cứu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	12. 
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại khoản 1 Điều 6 Chương II, Dự thảo Nghị quyết liên tịch, đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Tuyên truyền, vận động trong toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất thực hiện cải cách hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức (trong đó giai đoạn 2022-2026 tinh giản ít nhất 5% cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”.
	Không tiếp thu. Lý do: đây là nội dung phối hợp cụ thể, trên cơ sở Quy chế này, hàng năm Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTW Việt Nam sẽ cụ thể hóa nội dung phối hợp.

	
	
	
	+ Tại khoản 5 Điều 18, Dự thảo Nghị quyết liên tịch, đề nghị bổ sung thêm nội dung: Chính phủ có giải pháp nâng cao trách nhiệm trong thực hiện dân chủ cơ sở từ trung ương đến địa phương theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
	Nghiên cứu, tiếp thu theo tinh thần của Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở dự kiến sẽ được Quốc hội bỏ phiếu thông qua tại kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XV để bảo đảm chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

	13. 
	Long An
	CV số 
7261/UBND-THKSTTHC ngày 09/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Bổ sung số liệu trong Mục 2.1 về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trang 5).
+ Cần đánh giá tỉ lệ % trong việc gửi các dự thảo văn bản QPPL đến Mặt trận để góp ý tại Mục 3 về phối hợp xây dựng văn bản QPPL (trang 8).
+ Cần cập nhật số liệu cải cách hành chính đến thời điểm hiện nay tại Mục 6 về các hoạt động giám sát và phản biện xã hội (trang 10).
Trong đánh giá hạn chế (trang 15) có nêu: “(1) Việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số nội dung chưa thật sự rõ nét…” đề nghị bổ sung thêm nội dung hạn chế trong việc vận động Nhân dân tham gia các phong trào còn ít vì theo dự thảo báo cáo, trong giai đoạn 2008-2022, MTTQ Việt Nam đã tổ chức 02 cuộc vận động và phong trào thi đua vận động Nhân dân.
	Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu và bổ sung vào báo cáo cho phù hợp.

	14. 
	Quảng Ngãi
	CV số 
3943/UBND-KGVX ngày 08/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Về thể thức: Đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Mẫu số 03, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
	Tiếp thu.

	
	
	
	+ Tại Điều 2 Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định: “Nghị quyết này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo…” là chưa phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL.
=> Hiệu lực văn bản QPPL của cơ quan Trung ương có hiệu lực không được sớm hơn 45 ngày (trừ trường hợp ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn) và phải quy định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực của Nghị quyết liên tịch.
	Tiếp thu.

	
	
	
	+ Tại Dự thảo quy chế phối hợp:
·  Tên gọi dự thảo Quy chế quy định: “Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTW Việt Nam” là chưa thống nhất với tên gọi, Điều 1 của dự thảo Nghị quyết liên tịch “Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam”. => Đề nghị trình bày lại để đảm bảo tính thống nhất.
	
Tiếp thu, sẽ nghiên cứu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	· 
	• Tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Quy chế trình bày: “Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung, cơ chế phối hợp, trách nhiệm của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ VIệt Nam trong công tác phối hợp” chưa đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ với nội dung của dự thảo Quy chế. => Bởi vì, Dự thảo Quy chế còn thiếu nội dung “phương pháp phối hợp và cơ chế phối hợp”. => Do vậy, đề nghị trình bày lại nội dung Dự thảo Quy chế để đảm bảo thống nhất với “Phạm vi điều chỉnh” của Dự thảo.
	
Tiếp thu, sẽ nghiên cứu, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	· 
	• Nội dung tại khoản 3 Điều 9 về phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật quy định “Khi xây dựng dự án luật,… liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến tổ chức bộ máy nhà nước, đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và Chính phủ mời đại diện Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập; đồng thời, gửi dự thảo để Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và cơ uant ham ương của tổ chức chính trị - xã hội có liên uant ham gia góp ý kiến, phản biện xã hội” là chưa phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 “MTTQ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL”. Như vậy, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia góp ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL; còn MTTQ Việt Nam thực hiện “phản biện xã hội” đối với dự thảo văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật MTTQ Việt Nam.
	
Tiếp thu, sẽ nghiên cứu để chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	· 
	·  Nội dung tại Điều 12, đề nghị: bỏ cụm từ “tiêu cực” tại tên của điều và nội dung quy định của điều để thống nhất với quy định tại Điều 23 Luật MTTQ năm 2015 quy định “Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Lý do: tại Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 chưa quy định về vấn đề tiêu cực, nhưng thực tiễn MTTQ Việt Nam và Chính phủ đang thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về bổ sung từ “tiêu cực”.

	
	
	· 
	·  Nội dung quy định tại Điều 20 quy định: “Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, chưa phù hợp hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Văn phòng Chính phủ… quyết định điều chỉnh khi xét thấy cần thiết” là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 “Văn bản QPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản QPPL của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó…” => Như vậy, Luật Ban hành văn bản QPPL không quy định hình thức “điều chỉnh” đối với văn bản QPPL.
Tên gọi Điều 20 của dự thảo Quy chế trình bày “sửa đổi, bổ sung Quy chế”.
	Tiếp thu theo hướng sửa đổi, bổ sung và bỏ cụm từ “điều chỉnh”.

	15. 
	Quảng Trị
	CV số 
3832/UBND-KGVX ngày 11/8/2022
	- Đối với Tờ trình: Tại phần cơ sở pháp lý (trang 3, Mục 3), đề nghị bổ sung thêm câu: “Căn cứ các quy định, các điều luật có hiệu lực hiện hành liên quan”.
		Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể
SẽNghiên cứu, tiếp thu.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại khoản 1 Điều 14 (trang 8, về phối hợp công tác đối ngoại nhân dân), đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “và khi tổ chức đón các đoàn công tác liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân” ở sau cụm từ “giúp các đoàn của UBTW MTTQ Việt Nam khi công tác ở nước ngoài”.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trọng dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	
	
	
	+ Tại khoản 2 Điều 14, đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “và Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để UBTW MTTQ Việt Nam triển khai hoạt động có hiệu quả” ở sau cụm từ “chủ động đề xuất và tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân”.
	Không tiếp thu. Lý do: khoản 2 Điều 14 Dự thảo quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

	
	
	
	+ Tại khoản 4 Điều 14, đề nghị bổ sung cụm từ: “và ngược lại” ở cuối câu.
	Tiếp thu, sẽ chỉnh lý trong dự thảo.

	16. 
	Thừa Thiên Huế
	CV số 
8623/UBND-DL ngày 12/8/2022
	· Đối với dự thảo Tờ trình:
+ Tại mục 1 (trang 5, phần II), đề nghị bổ sung cụm từ “Đoàn Chủ tịch” vào Chính phủ và Đoàn Chủ tịch... tại hàng đầu tiên và bỏ cụm từ “của Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam” tại hàng thứ ba.
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “Quốc phòng, an ninh” sau kinh tế - xã hội tại khổ thứ 2, dòng thứ 6 (trang 6).
+ Đề nghị bỏ từ “và” sau từ “đã thành đã, đang...” tại dòng thứ 3 (trang 7).
+ Đề nghị bỏ từ “tổng kết”…, tiến hành nội dung tổng kết tại khổ thứ 4 (phần III).
+ Đề nghị sửa từ “quyề” thành “quyền” tại khổ thứ 3, dòng thứ 3 (trang 10).
		Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể
Nghiên cứu, rà soát, tiếp thu.

	
	
	· 
	· Đối với Nghị quyết liên tịch:
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “thực hiện”…hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…, tại dòng thứ 2, mục 2 (Điều 3, trang 1).

+ Đề nghị bổ sung cụm từ “tội phạm và” vào “...đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội” tại dòng cuối cùng mục 2 (trang 3).
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “chính sách về phát triển phụ nữ” vào “...với phụ nữ và trẻ em chính sách về phát triển phụ nữ” tại dòng cuối, khổ 1 (trang 5).
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “hợp pháp” vào”...và lợi ích, hợp pháp chính đáng...” tại dòng thứ 4 mục 5 (trang 5).
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “Tổ quốc” vào “…Mặt trận Tổ quốc điện tử” tại dòng đầu tiên mục 4 (Điều 18, trang 10).
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “tổng hợp” vào “...Mặt trận Tổ quốc phối hợp tổng hợp báo cáo” tại dòng thứ 3 (Điều 20, trang 11).
	Nghiên cứu, rà soát, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	17. 
	Yên Bái
	CV số 
2448/UBND-TKTH ngày 04/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại trang 2 (phần I. Bối cảnh, tình hình chung), nội dung: “đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay chúng ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng chống đại dịch Covid-19 trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân”. => Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung là: “nước ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”; triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân”.
+ Tại trang 3 (khổ thứ nhất), đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung: “Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên duy trì và thực hiện quy chế/ chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh”.
+ Tại trang 4 (dòng 16 từ trên xuống), đề nghị điều chỉnh nội dung: “Phối hợp kêu gọi, vận động Kiều bào hướng về quê hương đóng góp xây dựng đất nước, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19” thành: “Phối hợp kêu gọi, vận động Kiều bào hướng về quê hương đóng góp xây dựng đất nước, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.
+ Tại trang 4 (khổ thứ 2), đề nghị điều chỉnh nội dung: “Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ đã thường xuyên tham gia hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, các hoạt động của Mặt trận…”, để thành: “Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ đã tích cực tham gia hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và tại nhiều địa phương trên cả nước; thường xuyên tham gia các hoạt động của Mặt trận…”
+ Tại trang 7 (dòng 14 từ trên xuống), điều chỉnh cụm từ “Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam” thành: “Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam”.
Tách nội dung “MTTQ Việt Nam cử đại diện tham gia các Ban Chỉ đạo… “Vùng xanh tự quản”…” xuống dòng thành một ý riêng.
+ Tại trang 15 (dòng thứ 2 từ dưới lên), đề nghị xem lại cụm từ: “… ngay từ đầu năm nên chưa Mặt trận khó chủ động trong triển khai nhiệm vụ…” Lý dó: diễn đạt chưa rõ nghĩa.
+ Tại trang 16 (phần V. Đề xuất, kiến nghị) đề nghị Ban soạn thảo trích dẫn theo đúng Văn kiện Đại hội III của Đảng:
+ Dòng thứ 7 từ dưới lên, bỏ từ “một” trong cụm từ “thành một nước phát triển” để thành “thành nước phát triển”.
+ Dòng thứ 5 từ dưới lên, bổ sung từ “toàn diện” vào cụm từ “hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” để thành “hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”.
	Nghiên cứu, rà soát, tiếp thu.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	       3.3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1.
	Bắc Giang
	CV số 1189/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
Nội dung cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tinh thần của pháp luật hiện hành.
	

	2.
	Bình Phước
	CV số 1781/MTTQ-BTT ngày 05/9/2022
	- Đề nghị rà soát lại các lỗi chính tả, các lỗi câu trong các văn bản dự thảo.
	Tiếp thu, sẽ rà soát, chỉnh lý trong các dự thảo văn bản.

	3.
	Đà Nẵng
	CV số 1544/MTTQ-BTT ngày 29/7/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Tại phần IV, mục 2. Nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp, đề nghị bổ sung thêm 01 nội dung phối hợp (tại trang 9): “- Phối hợp thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công năm 2019 đối với việc quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định cạnh, định cư lớn”. Lý do: Đây là chức năng, nhiệm vụ của UBMTTQ Việt Nam, được quy định tại Điều 74, Điều 75 và Điều 87 của Luật Đầu tư công năm 2019.
	Đề nghị không bổ sung nội dung này. Lý do: đây là nội dung giám sát cụ thể, không thể bổ sung 01 điều riêng biệt về nội dung này. Hằng năm, MTTQ Việt Nam sẽ lựa chọn nội dung cụ thể để giám sát trong đó có lĩnh vực này. Theo đó, sẽ có sự thống nhất với Chính phủ về việc triển khai.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
Đề nghị bổ sung thêm một điều khoản cụ thể trong Dự thảo Nghị quyết liên tịch (nằm trước Điều 12 của Dự thảo Nghị quyết - trang 7): “Điều 12. Phối hợp thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công
1. MTTQ Việt Nam chủ trì giám sát đầu tư của cộng đồng và phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 74 của Luật Đầu tư công năm 2019 và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có quy cơ tác động lớn đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật (theo quy định tại khoản 2, Điều 74 của Luật Đầu tư công năm 2019 và theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn).
Nội dung giám sát đầu tư cộng đồng gồm: việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư bảo đảm quyền lợi của Nhân dân; các chương trình, dự án sử dụng một phần vốn đóng góp của người dân; tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; việc thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công theo quy định tại Điều 14 của Luật này; phát hiện những việc làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành dự án; những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án.
	Đề nghị không bổ sung nội dung này. Lý do: đây là nội dung giám sát cụ thể, không thể bổ sung 01 điều riêng biệt về nội dung này. Hằng năm, MTTQ Việt Nam sẽ lựa chọn nội dung cụ thể để giám sát trong đó có lĩnh vực này. Theo đó, sẽ có sự thống nhất với Chính phủ về việc triển khai.

	4.
	Hà Nam
	CV số 1874/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết:
+ Tại khổ cuối ý 2.1, mục 2, phần III đề xuất bổ sung Quyết định số 1703/QĐ-MTTW-BTT ngày 25/10/2017 của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư” đến năm 2020.
Bổ sung thêm nội dung: “Kết quả bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.”
+ Tại ý 2.4, mục 2, phần III cần bổ sung nội dung: “Cán bộ y tế địa phương” và “tổ chức các phiên chợ không đồng”, cây ATM gạo tại các khu, cụm công nghiệp…
+ Tại dòng thứ 6, mục 3, phần III về phối hợp xây dựng pháp luật đề nghị thêm từ “góp ý” để thể hiện rõ nội dung.
+ Dòng thứ 3, mục 5 phần III đề nghị sửa từ “hàng” thành từ “hằng”. Dòng thứ nhất, mục 9 sửa từ “hia” thành “hai”.
+ Dòng thứ 5, mục 1 phần IV đề nghị thêm tự “dựng” sau từ “xây” để thành “góp phần xây dựng và hoàn thiện…”.
+ Phần khó khăn, hạn chế: Đề nghị bổ sung tại cuối mục (4): (như việc thực hiện Nghị định 34; việc phối hợp ban hành Nghị định hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân  dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng dồng còn chậm; chưa ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam quy định chi tiết tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật MTTQ Việt Nam).
	
Tiếp thu, sẽ bổ sung, chỉnh lý hợp lý trong dự thảo Báo cáo tổng kết và phụ lục kèm theo

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại Điều 4, mục 2 đề nghị thêm từ “các điều kiện” sau từ “bảo đảm” để thành “bảo đảm các điều kiện” để cụ thể hơn việc “đảm bảo để Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức vận động, tập hợp các nhân sĩ, tri thức, cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các hoạt động của Mặt trận”.
+ Tại Điều 5 đề nghị thay “Phối hợp công tác tuyên truyền” thành “Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động” để đầy đủ nghĩa hơn.
	
Tiếp thu, sẽ bổ sung, chỉnh lý hợp lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	5.
	Hà Nội
	CV số 1874/MTTQ-BTT ngày 03/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại Mục 2, Điều 6 của Dự thảo Nghị quyết liên tịch nên bổ sung thêm chính sách khuyến khích, phát huy vai trò của nông dân và cư dân nông thôn nhằm xây dựng lực lượng nông dân, cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
+ Đề nghị rà soát lại các lỗi chính tả, các lỗi câu trong các văn bản dự thảo.
	
Tiếp thu, sẽ bổ sung, chỉnh lý hợp lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	6.
	Hải Dương
	CV số 356/BC-MT ngày 29/7/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo: 
+ Về kết quả thực hiện: đề nghị Trung ương xem xét, bổ sung thêm kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
+ Về đánh giá chung và bài học kinh nghiệm: đề nghị Trung ương xem xét, bổ sung, đánh giá thêm công tác phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ với UBTWMTTQ Việt Nam về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện tại địa phương, theo thông tin của nhiều địa phương hiệu quả thực hiện cuộc vận động thực chất còn nhiều mặt hạn chế.
	
Tiếp thu, sẽ bổ sung, chỉnh lý hợp lý trong dự thảo Báo cáo tổng kết và phụ lục kèm theo

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại mục 6, chương II của dự thảo Quy chế: đề nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung thêm công tác tuyên truyền, thực hiện các phong trào đột xuất, nhất là công tác vận động cứu trợ, phòng chống dịch bệnh, thiên tai.
+ Tại Chương 3 của Dự thảo Quy chế: đề nghị xem xét, bổ sung thêm công tác kiểm tra việc thưc hiện Quy chế tại các địa phương.
	
Tiếp thu, sẽ bổ sung, chỉnh lý hợp lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	7.
	Kiên Giang
	CV số 892/MTTQ-BTT ngày 05/8/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình: Tại dòng 4, phần III: Bỏ cụm từ “Tổng kết”; thống nhất từ Điều trong dự thảo.
	Tiếp thu, sẽ chỉnh lý trong dự thảo Tờ tình.

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Đoạn cuối, gạch dòng 4, khoản 1 Điều 8: Đề nghị bổ sung cụm từ “… và đảm bảo về diện tích chỗ ở”.
	Không tiếp thu. Lý do: nội dung kiến nghị đã được bao hàm trong nội dung của Dự thảo ở nội dung của gạch dòng 4, khoản 1 Điều 8.

	
	
	
	+ Đoạn cuối khoản 2 Điều 12: Đề nghị bổ sung câu “. Đồng thời có cơ chế bảo vệ người phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực”.
	Nội dung kiến nghị đã được bao hàm trong nội dung của Dự thảo ở nội dung khoản 2 Điều 12.

	8.
	Nghệ An
	CV số 491/MTTQ-BTT ngày 05/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Nội dung Chương I. Quy định chung:
Tại khoản 1, Điều 3: Đề nghị bổ sung: “Tuân thủ các quy định Đảng, Hiến pháp và pháp luật, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng nguyên tắc hoạt động của mỗi bên...”.
Khoản 2, Điều 4: Đề nghị bổ sung: “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp, đảm bảo để Ban Thường trực…”.
	

	
	
	
	+ Nội dung Chương II. Nội dung phối hợp:
Tại khoản 2, Điều 5: Đề nghị thay cụm từ “Thiết thân” bằng “Thiết thực”.
Tại khoản 1, Điều 8: Đề nghị đưa sang Điều 9 cho phù hợp, bởi vì nội dung này thuộc về phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật.
Tại khoản 5 Điều 8, khoản 4 Điều 9, khoản 4 Điều 10: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho tương xứng với mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung. Bởi vì các khoản này chỉ đề cập trách nhiệm của Chính phủ trong thực hiện các nội dung của từng điều. => Vì vậy, đề nghị bổ sung trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho tương xứng với mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung của Nghị quyết liên tịch.

Tại khoản 1, Điều 13: Đề nghị bổ sung nội dung thống nhất quy định cụ thể thời hạn Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ có trách nhiệm giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân do Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam gửi đến.
	

	9.
	Hậu Giang
	CV số 1014/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022
	- Đối với Dự thảo Báo cáo: Mục 4. Phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (trang 9), đề nghị sửa lại là: “4. Phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.
	Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa.	Comment by Nguyen Minh: Thời điểm này không thể ghi ntn, cần cụ thể: đã tiếp thu; hoặc nếu không tiếp thu thì giải trình cụ thể

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Tại phần 1. Mục đích (trang 5): “Xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam thay thế Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam cho phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2018 (khoản 5 Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL)”. => Đề nghị sửa lại thành: “Xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam thay thế Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam cho phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2020 (khoản 3 Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL)”.
	Tiếp thu, chỉnh sửa.

	10.
	Quảng Bình
	CV số 1116/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022
	- Đề xuất các nội dung:
+ Đề nghị Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm của các chủ đầu tư dự án trong tạo điều kiện, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khi triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn dân cư và việc cấp kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Hiện nay, việc thực hiện các Điều 85, 86, 88 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ ở cơ sở còn hạn chế, chưa đầy đủ, nhất là đối với các xã ngân sách khó khăn. Vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư nhận thức đầy đủ để có sự phối hợp, tạo điều kiện trong quá trình thực hiện.
+ Đề nghị Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ quy định cụ thể về quy trình tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các bên liên quan và kinh phí tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến của cộng đồng nơi thực hiện dự án đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo quy định tại khoản 2 Điều 74, 75, 87 Luật Đầu tư công năm 2019; Điều 78; Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. Đây là một quy định mới của Luật Đầu tư công, thời gian qua, MTTQ các tỉnh đang lúng túng trong tổ chức thực hiện.
	Đề nghị không bổ sung nội dung này. Lý do: nội dung này không được cụ thể hóa trong Quy chế này. Ghi nhận ý kiến và sẽ đề nghị Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để hướng dẫn triển khai.

	11.
	Quảng Nam
	CV số 1540/MTTQ-BTT ngày 07/9/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Đề nghị thay từ “là” bằng từ “rất” trước từ “cần thiết” để tránh lặp từ “là” tại đoạn cuối mục 1 Phần I; viết lại cụ thể: “..., việc xây dựng Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất cần thiết, là cơ sở quan trọng để hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả...”.
		Comment by Nguyen Minh: Không sẽ ở thời điểm này
Sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trọng dự thảo Tờ trình.

	
	
	
	+ Đề nghị bổ sung và viết lại đoạn 3 mục 3 cụ thể như sau: “... Để cụ thể hóa chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo Luật MTTQ Việt Nam năm 2015: ngày 15/6/2017, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hanh hành Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-CP-UBTVQH-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
	

	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Cụm từ “Chính phủ tham khảo Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam” được lặp lại nhiều lần ở các Điều trong dự thảo, đề nghị nên quy định chung vào nội dung nguyên tắc phối hợp ở Điều 3 sẽ phù hợp hơn.
	

	
	
	
	+ Khoản 2 Điều 5 đề nghị bổ sung thêm cụm từ “và các tổ chức chính trị - xã hội” vào sau từ “Mặt trận”; viết lại cụ thể “Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn, tổ chức triển khai trong hệ thống, các cơ quan báo chí của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân...”.
	

	
	
	
	+ Khoản 1 Điều 13: Đề nghị bổ sung và viết lại cụ thể như sau “... Chính phủ có trách nhiệm xem xét, giải quyết và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các kiến nghị bằng văn bản trả lời cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”.
	

	
	
	
	- Về thể thức và chính tả:
+Viết hoa trong dự thảo còn nhiều chỗ chưa đảm bảo theo quy định, đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp, cụ thể: từ Nhân dân, Hiến pháp, Điều, tên gọi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Luật Ban hành văn bản QPPL... trong dự thảo có chỗ viết hoa, có chỗ không viết hoa.
+ Tên gọi của “Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam” cần phải ghi đầy đủ nhưng hầu hết trong dự thảo trích dẫn là “MTTQ Việt Nam”; đồng thời thống nhất viết tắt “MTTQ” trong toàn dự thảo.
+ Nhiều chỗ dấu ngặc kép và chấm câu tùy tiện: đoạn 1, mục 2 phần I; đoạn trích dẫn Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 của dự thảo Tờ trình...
	

	12.
	Quảng Ninh
	CV số 1910/MTTQ-BTT ngày 08/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại Điều 5 của Quy chế phổi hợp quy định về “Phối hợp công tác tuyên truyền”, đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung về phối hợp triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tể” (trong đó Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức bình chọn, công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”, góp phần thực hiện chủ trương: Chính phủ kiến tạo, Nhân dân khởi nghiệp). Cụ thể:
+ Chính phủ ban hành hướng dẫn, xây dựng tiêu chí cụ thể để các cấp phối hợp tổ chức phát động thi đua triển khai thực hiện Phong trào Đoàn kết sáng tạo thực sự chất lượng, hiệu quả thiết thực; phối hợp tổ chức xét tặng các sáng kiến sáng tạo tiêu biểu. Chỉ đạo Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo UBND các cấp hàng năm cấp kinh phí để Ủy ban MTTQ thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ UBTW MTTQ Việt Nam phối hợp tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp tổ chức bình chọn xét duyệt đề nghị Chính phủ tặng thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo, khởi nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
	
Tiếp thu, sẽ nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	13.
	Thanh Hóa
	CV số 1744/MTTQ-BTT ngày 10/8/2022
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Tại khoản 2, Điều 6: đề nghị bổ sung nội dung Chính phủ tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trước khi quyết định và tố chức thực hiện các chính sách cụ thế là: “Về thực hiện các chính sách đối với người nghèo, các đối tượng bảo trợ trong xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và người có công với cách mạng”.
+ Tại Điều 7: Đề nghị bổ sung cụm từ “công tác” và từ “các” trước từ cụm từ “tôn giáo” cho phù hợp để thành “công tác dân tộc, công tác tôn giáo; các dân tộc, các tôn giáo.”
	
Tiếp thu, sẽ nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch

	
	
	
	- Về thể thức và chính tả:
+ Tại các khoản 2, Điều 6; khoản 1, Điều 8; khoản 1, Điều 16 quy định với nhiều nội dung đề nghị cơ quan soạn thảo đánh ký tự điểm (ví dụ a, b, c) cho phù hợp với quy định trình bày trong các văn bản QPPL.

+ Đề nghị cụm từ “nhân dân” đứng độc lập trong dự thảo được viết hoa ký tự đầu “Nhân dân” cho phù hợp với quy định hiện nay.
	
Tiếp thu, đã chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết liên tịch.

	14.
	Thừa Thiên - Huế
	CV số 1512/MTTQ-BTT ngày 05/8/2022
	- Đối với Dự thảo Tờ trình:
+ Dòng đầu tiên trang 5, phần II, Mục 1: bổ sung cụm từ “Đoàn Chủ tịch”. Ở dòng thứ 3 bỏ cụm từ “của Chính phủ và UBTW MTTQ Việt Nam”.
+ Dòng thứ 6, khổ 2, trang 6 bổ sung cụ từ “quốc phòng, an ninh” sau cụm từ “kinh tế - xã hội”.
+ Dòng thứ 3, trang 7: bỏ từ “và” sau từ “đã thành đã, đang…”
+ Phần thứ III, khổ 4 bỏ từ “tổng kết”… tiến hành nội dung tổng kết.
+ Dòng 3, khổ 3, trang 10 sửa từ “quyề” thành “quyền”.
	
Rà soát, nghiên cứu, sẽ tiếp thu trong dự thảo Tờ trình.


	
	
	
	- Đối với Dự thảo Nghị quyết liên tịch:
+ Dòng 2 trang 1, Điều 3, Mục 2: bổ sung cụm từ “thực hiện” … hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…
+ Dòng cuối Mục 2, trang 3: bổ sung cụm từ “tội phạm và…” vào … đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội.
+ Dòng cuối khổ thứ nhất, trang 5: bổ sung cụm từ “chính sách về phát triển phụ nữ” vào đoạn …Với phụ nữ và trẻ em chính sách về phát triển phụ nữ.
+ Dòng 4, Mục 5, trang 5: bổ sung cụm từ “hợp pháp” vào … và lợi ích hợp pháp, chính đáng…
+ Dòng đầu tiên Điều 18, Mục 4, trang 10: Bổ sung cụm từ “Tổ quốc” vào MTTQ điện tử; dòng thứ 4 bổ sung cụm từ “Tổ quốc”.
+ Dòng thứ 3, Điều 20, trang 11: Bổ sung cụm từ “tổng hợp” vào … MTTQ phối hợp tổng hợp báo cáo…
	
Rà soát, nghiên cứu, tiếp thu.




Tổng số đầu mối có góp ý vào Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết liên tịch: 42 đầu mối.
(Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ: 10; Tổ chức chính trị - xã hội: 3; UBND cấp tỉnh: 15; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 14.)
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